
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUẦN GIÁO 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuần Giáo, ngày      tháng 12 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc c n  nhận Hội đồn  trườn  c c Trườn  TH, TH&THCS, THCS 

PTDTBT TH, PTDTBT TH&THCS, PTDTBT THCS nhiệm kỳ 2020-2025 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy 

định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GD-ĐT 

ban hành Điều lệ trường Ti u h c; 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GD-ĐT 

ban hành Điều lệ trường trung h c cơ sở, trường trung h c phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp h c; 

Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, 

biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Xét đề nghị của Trưởng ph ng Giáo  ục và Đào t o t i tờ tr nh số 1158/TTr-

PGDĐT, ngày 14/12/2020  về việc đề nghị công nhận Hội đồng trường nhiệm kỳ 

2020- 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận Hội đồng trường các trường TH, TH&THCS, THCS, 

PTDTBT TH, PTDTBT TH&THCS, PTDTBT THCS nhiệm kỳ 2020-2025 (có 

 anh sách kèm theo). 

 Điều 2. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn, nội quy hoạt động của 

Hội đồng trường các đơn vị thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều lệ trường 

ti u h c   n hành     theo  hông tư  ố 28/2020/TT-BGDĐ  ngày 04/9/2020 và  Điều 

10, Điều lệ trường trung h c cơ  ở, trung h c phổ thông và phổ thông có nhiều 

cấp h c,   n hành     theo  hông tư  ố 32/2020/TT-BGDĐ  ngày 15/9/2020 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Căn cứ Quyết định này Hiệu trưởng các trường tổ chức phiên h p đầu tiên 

của Hội đồng trường đ  bầu chủ tịch Hội đồng trường Quy định tại đi m e, 

Khoản 1, Điều 10 theo  hông tư  ố 2 /2020/  -BGDĐ  ngày 04/9/2020 và 

đi   đ, Khoản 1, Điều 10 theo  hông tư  ố 32/2020/TT-BGDĐ  ngày 

15/9/2020; lập tờ trình đề nghị Chủ tịch  B D huyện ra quyết định công nhận 

chủ tịch Hội đồng trường theo quy định.  
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực k  từ ngày  ý. 

Chánh Văn phòng HĐ D và  B D huyện;  rưởng phòng  ội vụ; 

 rưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng trường  rường TH, 

TH&THCS, THCS, PTDTBT TH, PTDTBT TH&THCS, PTDTBT THCS và 

các cá nh n có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệ  thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
-  hư điều 3; 

- Sở GD&Đ  tỉnh Điện Biên (p/h); 

-  B D các xã, thị trấn;       
- Lưu: V .  

  

T   ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đức 
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DANH  Á H 

Hội đồn  trườn  c c Trườn  TH, TH&THCS, THCS,  

PTDTBT TH, PTDTBT TH&THCS, PTDTBT THCS nhiệm kỳ 2020-2025. 

  èm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /12/2020 của UBND huyện  

 

1. D nh   ch c c Hội đồn  trườn  c p Ti   h c 

TT 

HỘI 

Đ NG 

T   NG 

DANH  Á H  Á  THÀNH VI N 

TT H  v  t n  hức v  hiện n   

1 

 rường 

 i u h c 

Số 1  hị 

 rấn 

1  guy n  hị Ki   hung  hó Hiệu  rưởng 

2  guy n  hị Liên Giáo viên 

3 Hoàng  inh Khánh  hó Hiệu trưởng 

4  guy n  hi Hồng B  thư chi  ộ, Hiệu trưởng 

5  h n  hị     Giáo viên 

6 Đ   hị Hồng Gấ   ổng phụ trách đội 

7  rần  hị     Giáo viên 

8 Dương  hị L n  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

9 Lường Văn H ng  hó C  HĐ D thị trấn 

2 

 rường 

 i u h c 

 à  áy 

1 Lê  hị  h nh Huế  hó B  Chi  ộ,  .Hiệu  rưởng 

2  hạ   u n Vinh Giáo viên 

3 V   rung  ự B  thư chi  ộ, Hiệu trưởng 

4 Đ ng  u n Lăng B  thư đoàn th nh niên 

5  guy n Duy Vui  ổ trưởng chuyên  ôn 

6 Quàng  hị  o n  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

7 Lò Văn Hoàng  hó chủ tịch  B D xã 

3 

 rường 

  D B  

 i u h c 

Ta Ma 

1  guy n  h c Đồng B  thư chi  ộ, Hiệu trưởng 

2 Giàng   L  Chủ tịch công đoàn 

3  guy n Văn  hành B  thư đoàn th nh niên 

4 Hoàng Văn Viên  ổ trưởng chuyên  ôn 

5 Lò Văn Luyến  ổ trưởng chuyên  ôn 

6 Lường  hị  hi  ổ trưởng chuyên  ôn 

7 Cà Văn H ng  ổ trưởng văn phòng 

8 Hảng   Ch   rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

9 Giàng A Mang  hó chủ tịch  B D xã 

4 

 rường 

 i u h c 

  n 

Chung 

1 Khổng  hị Hiền  hó Hiệu trưởng 

2 Đ ng  hị  ho   hư  ý hội đồng 

3 Vừ D ng  á  hó Hiệu trưởng 

4 V   hị  uốt  ổng phụ trách đội 

5  rần Văn  hong Chủ tịch công đoàn 

6 Nguy n  hị C c  ổ trưởng chuyên  ôn 

7 Lò  hị  hơ   ổ trưởng văn phòng 

8 Quàng Văn  hành  ổ trưởng chuyên  ôn 
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9 Cà Văn  hương  rưởng   n th nh tr  nh n d n 

10 Đào Văn Hưng  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

11 Lò Văn Kinh  hó chủ tịch  B D xã 

5 

 rường 

 i u h c  ố 

2 Quài  ư  

1  guy n  hị L n B  thư chi  ộ, Hiệu  rưởng 

2 Hà  hị Hòe Giáo viên 

3  guy n  hị H ng Chủ tịch công đoàn 

4   ng  hị H ng B  thư đoàn th nh niên 

5 Lò Văn  inh  ổ trưởng chuyên  ôn 

6 Quàng  hị Chiu  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

7 Là Văn  ươi  rưởng  ản 

6 

 rường 

Ti u h c 

    hung 

 

1 Trần Thế Hoàng B  thư chi  ộ, Hiệu  rưởng 

2 Lò Văn  hương Tổ trưởng chuyên  ôn 

3 Lò Văn Diêu Chủ tịch công đoàn 

4 Nguy n Thế  ơn B  thư đoàn th nh niên 

5 Quàng Văn Huệ  ổ trưởng chuyên  ôn 

6 Giàng  hị   ng  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

7 Vừ A D nh  hó chủ tịch  B D xã 

7 

 rường 

PTDTBT 

Ti u h c 

Rạng Đông 

1  gô Qu ng Hồi B  thư chi  ộ, Hiệu trưởng 

2 Lò Văn Khánh Chủ tịch công đoàn 

3 Lại Bá Duy B  thư đoàn th nh niên 

4   ng    á  hư  ý hội đồng 

5 Quàng  hị Minh  ổ trưởng chuyên  ôn 

6 Lường Thị Thủy  ổ trưởng chuyên  ôn 

7  ô Văn Diệp  ổ trưởng văn phòng 

8   ng   Di  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

9 Lầu     nh Chủ tịch  B D xã 

8 

 rường 

Ti u h c 

 u n B n 

1 Quàng  hị Diện B  thư chi  ộ, Hiệu  rưởng 

2 Nguy n Thị H ng Tổng phụ trách đội 

3 Nguy n Thị Biên  hó hiệu trưởng 

4 Đoàn  hị Tranh Chủ tịch công đoàn 

5 Nguy n Thị L n  hương  ổ trưởng chuyên  ôn 

6 Cà Văn Giảng  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

7 Quàng Văn  hư c  hó C . B D xã 

9 

 rường 

Ti u h c số 

2 Quài 

Cang 

1  gô Qu ng Đức B  thư chi  ộ, Hiệu trưởng 

2 Chu Văn  h   hó hiệu trưởng 

3 Dư Vương  nh  hư  ý hội đồng 

4 Nguy n Thị Kim Huệ Tổng Phụ trách đội 

5 Trần Thị  hư Ho   ổ trưởng chuyên  ôn 

6 Lò  hi Do n  ổ trưởng chuyên  ôn 

7 Lò  hị Hiền  ổ phó chuyên  ôn 

8 Lò Văn Hợp Chủ tịch công đoàn 

9 Lò Văn Điệp B  thư đoàn th nh niên 

10 Lường Văn Kh n  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 
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11 Lò Văn  ương  hó chủ tịch  B D xã 
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 rường 

Ti u h c số 

2 Thị Trấn 

1 Nguy n Thị  h y  hó Hiệu trưởng 

2 Huỳnh Thị Hương Chủ tịch công đoàn 

3 Hoàng  hị  h nh  hương B  thư chi  ộ, Hiệu trưởng 

4 Nguy n Quốc Dương Tổng phụ trách đội 

5 Đ  Thị  oàn  ổ trưởng chuyên  ôn 

6 Hoàng  inh  hương  ổ trưởng chuyên  ôn 

7 Phạ  Văn  huận  ổ trưởng văn phòng 

8 Lưu Hải Yến  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

9 Lường Văn H ng  hó chủ tịch HĐ D thị trấn 

11 

 rường 

Ti u h c 

Khong Hin 

1 Nguy n Văn Hò   hó Hiệu trưởng 

2 V  Đình  uấn B  thư chi  ộ, Hiệu trưởng 

3 Lò Văn  ương Giáo viên 

4  òng Văn      hó Hiệu trưởng 

5 Lò Văn  h nh  ổ trưởng chuyên  ôn 

6 Lò Văn H ng  ổ trưởng chuyên  ôn 

7 Hà  hị Khuyên  ổ trưởng chuyên  ôn 

8 Phạ  Văn  ường Chủ tịch công đoàn 

9 Lò Văn Qu ng B  thư đoàn th nh niên 

10 Lò Văn Cươi  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

11 Bạc Cầm Danh  hó chủ tịch  B D xã 

12 

 rường 

Ti u h c 

Chiềng 

Sinh 

1 Phạm Thị Thủy B  thư chi  ộ, Hiệu  rưởng 

2 Lò Văn Kho  Tổ trưởng chuyên  ôn 

3 Nguy n Thị Đào Chủ tịch công đoàn 

4 Cà  hị Son B  thư đoàn th nh niên 

5 Nguy n Thị  hu Hương  ổ trưởng chuyên  ôn 

6 Lò Văn  inh  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

7 Lò Văn  uấn  hó chủ tịch  B D xã 

13 

 rường 

Ti u h c 

 ường 

  n 

1 Nguy n Tuấn  ghĩ  B  thư chi  ộ, Hiệu trưởng 

2 Điêu Ch nh L n  hó hiệu trưởng 

3  òng Văn Khương  hư  ý hội đồng 

4 Trần Anh Tuấn Tổng Phụ trách đội 

5 Nguy n Thị  gà  ổ trưởng chuyên  ôn 

6 Lò  hị Hoa  ổ trưởng chuyên  ôn 

7 Hà  ạnh Thịnh  ổ trưởng văn phòng 

8 Lò Văn Ki  Chủ tịch công đoàn 

9 Quàng Văn Quản B  thư đoàn th nh niên 

10 Lò Văn  ưu  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

11 Quàng Văn Cơi Chủ tịch  B D xã 

14 

 rường 

Ti u h c số 

1 Quài  ư  

1 Nguy n Văn Bắc B  thư chi  ộ, Hiệu trưởng 

2 L   hị Chung Chủ tịch công đoàn 

3 Nguy n Thị Dịu  hư  ý hội đồng 

4 Trần Thị Thụy V n  hó hiệu trưởng 
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5 Lò Văn Độ B  thư đoàn th nh niên 

6 Quàng  hị Im  ổ trưởng chuyên  ôn 

7 Lê Văn Duẩn  ổ trưởng văn phòng 

8 B i  r ng Thủy  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

9 L  Văn Hiêng B  thư đảng ủy 

15 

 rường 

PTDTBT 

Ti u h c 

Nậm Din 

1 Phạm Hồng Cường B  thư chi  ộ, Hiệu trưởng 

2 Giàng D ng Chừ  hó hiệu trưởng 

3 Quàng Văn  h n Giáo viên 

4 B i  hị Nhung  hó hiệu trưởng 

5 Lò  hị V n  ổ trưởng chuyên  ôn 

6 Quàng Văn  ại  ổ trưởng chuyên  ôn 

7 Quàng Văn Lợi  ổ trưởng văn phòng 

8 Lò Văn  o n  ổ trưởng chuyên  ôn 

9   ng   Hờ B  thư đoàn th nh niên 

10  hào  hế Kỷ  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

11 Giàng   D ng Chủ tịch  B D xã 

16 

 rường 

Ti u h c 

 ường 

 h n 

1 Mai Thị Thu B  thư chi  ộ, Hiệu trưởng 

2 Quàng Văn H ng Chủ tịch công đoàn 

3  gô  hị Kim Anh  hư  ý hội đồng 

4 Hồ Thị Huệ  hó hiệu trưởng 

5 Trịnh Thị Thu B  thư đoàn th nh niên 

6 Lò Văn Dương  ổ trưởng chuyên  ôn 

7 Phạm  u n  g c  ổ trưởng văn phòng 

8 Lò Văn  go n  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

9 Lò Văn  hắng Chủ tịch  B D xã 

17 

 rường 

Ti u h c 

Bình  inh 

1 Phạm Thị Sen  hó Hiệu trưởng 

2 Lò  hị Minh B  thư chi  ộ, Hiệu trưởng 

3 Bạc Cầ   h n Giáo viên 

4 B i  hị Hương Tổng phụ trách đội 

5 Cà  hị Tuyết  ổ trưởng chuyên  ôn 

6 Trần Thị Khuyên  ổ trưởng chuyên  ôn 

7 Nguy n Thị Lan Anh  h n viên  ế toán 

8 Lò Văn Hò  Chủ tịch công đoàn 

9 Đ   u n Hiệp B  thư đoàn th nh niên 

10 Cà Văn Ư ng  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

11 Quàng Văn  hương  hó chủ tịch  B D xã 

18 

 rường 

Ti u h c 

 à  òng 

1  ô Đình  huyên B  thư chi  ộ, Hiệu trưởng 

2 Giàng  hị Hợi Chủ tịch công đoàn 

3 Lường Văn Cường B  thư đoàn th nh niên 

4 Quàng Văn  oán  hó hiệu trưởng 

5  rương Đình Duy Tổng phụ trách đội 

6 Lò Văn  huận  ổ trưởng chuyên  ôn 

7 Lò Văn  rái  ổ phó tổ chuyên  ôn 
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8 Lò Văn L    rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

9 Lò Văn  inh  hó chủ tịch  B D xã 
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 rường 

Ti u h c 

Ban Mai 

1 Trịnh Thị Việt B  thư chi  ộ, Hiệu  rưởng 

2  òng  hị  hương  hó hiệu trưởng 

3 Nguy n  inh  ơn Chủ tịch công đoàn 

4 Nguy n Thị B ch  hương B  thư đoàn th nh niên 

5  gô  hị Liên  ổ trưởng chuyên  ôn 

6 Lò  hị Sen  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

7 Bạc Cầ   hiê   rưởng bản 

20 

 rường 

Ti u h c 

Quài  ở 

1 Đ ng Thị Hò  B  thư chi  ộ, Hiệu trưởng 

2  h ng  hị Nga  hó hiệu trưởng 

3 Lò Văn Yên Giáo viên 

4 B i  hị  hơ   hó hiệu trưởng 

5 Nguy n Thị Yến  ổ trưởng chuyên  ôn 

6 Nguy n Thị Hưng  ổ trưởng chuyên  ôn 

7 Phạm Thị Kim Oanh  ổ trưởng chuyên  ôn 

8 Cà  hi  h y  hu Chủ tịch công đoàn 

9 Lường Thị  hái B  thư đoàn th nh niên 

10  òng Văn   nh  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

11 Quàng Văn  hư c  hó chủ tịch UBND xã 

21 

 rường 

Ti u h c 

Quài C ng 

1 Phạm Thị Huệ Chủ tịch công đoàn 

2 Phạm Thị Xuyến B  thư chi  ộ, Hiệu trưởng 

3 Hoàng  hị  hương  hảo B  thư đoàn th nh niên 

4      hị Hương Tổ trưởng tổ văn phòng 

5 Nguy n Thị Hoa Thắm Tổ trưởng chuyên  ôn 

6 Hoàng  hị Liên  ổ trưởng chuyên  ôn 

7 Nguy n Thị H ng  ổ trưởng chuyên  ôn 

8 Lò Văn Hiến  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

9 Lò Văn  ương  hó chủ tịch  B D xã 

22 

 rường 

Ti u h c 

 hình  áng 

1 V   uấn Anh B  thư chi  ộ, Hiệu trưởng 

2 Lầu A Dơ Chủ tịch công đoàn 

3 Giàng     y B  thư đoàn th nh niên 

4 V   hị Bình  hó hiệu trưởng 

5 Lầu A Dế  ổ trưởng chuyên  ôn 

6  hào   Hồ  ổ trưởng chuyên  ôn 

7   ng   Vừ  ổ trưởng tổ văn phòng 

8  hào  h y Linh  rưởng BĐD ch   ẹ h c sinh 

9  hào   Dơ  hó chủ tịch  B D xã 

23 

 rường 

Ti u h c 

Nậm Mức 

1 Lò Văn  h n  hó hiệu trưởng 

2 Giàng   Lồng Chủ tịch công đoàn 

3  òng  hị V n  hó chủ tịch công đoàn 

4 Lành Văn Khánh  hư  ý hội đồng 

5 Quàng Văn  uyến  ổ trưởng chuyên  ôn 
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6 Lò  hị Lan  ổ trưởng chuyên  ôn 

7 Lường Thị Chiên  ổ trưởng chuyên  ôn 

8 Quàng Văn Vượng  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

9 Quàng Văn Cơi Chủ tịch  B D xã 

 

2. D nh   ch c c Hội đồn  trườn  c p Tr n  h c c     

TT 

HỘI 

Đ NG 

T   NG 

DANH  Á H  Á  THÀNH VI N 

TT H  v  t n  hức v  hiện n   

1 

 rường 

 HC   hị 

 rấn 

1  guy n  h    n B  Chi  ộ, Hiệu  rưởng 

2 Đ   hị    Giáo viên –  hư  ý 

3  guy n  hị L n  hó Hiệu trưởng 

4  rần  hị Hồng Duyên Chủ tịch công đoàn 

5 Hoàng  g c Lượng B  thư chi đoàn 

6 V   hị Hương  ổ trưởng chuyên  ôn 

7  guy n Hồng  hung  ổ trưởng chuyên  ôn 

8  hạ   hị Ki   uyến  ổ trưởng chuyên  ôn 

9 Vàng  hị Chá  ổ trưởng văn phòng 

10  guy n Công Hanh Giáo viên 

11  rịnh  inh Khải Chủ tịch  B D  hị  rấn 

12 Đ   u n Hoàn  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

13 Quàng  hị   i  hương H c  inh 

2 

 rường 

 HC  Vừ   

D nh 

1  hạ   hị Luyến B  Chi  ộ, Hiệu  rưởng 

2  òng Văn L i  ổ trưởng chuyên  ôn 

3 Lò  u n Văn  hó Hiệu trưởng 

4 Đ ng  nh D ng Chủ tịch công đoàn 

5  guy n  hị Hà B  thư chi đoàn 

6 Lò  hị V n  ổ trưởng chuyên  ôn 

7  hạ   hị Hò   ổ trưởng chuyên  ôn 

8 Đ ng  hị  u n  ổng phụ trách đội 

9 Vừ   D nh  hó C .  B D xã 

10 Vừ    rống  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

11 Vừ  hị Linh H c  inh 

3 

 rường 

 HC   à 

 áy 

1  rần Qu ng Điệp B  Chi  ộ, Hiệu  rưởng 

2 B i  ố   nh Giáo viên 

3  hạ   hị  hương 

 hảo 

 hó Hiệu trưởng 

4 Hồ Văn   n Chủ tịch công đoàn 

5 Quàng  hị Hoàn B  thư chi đoàn 

6  rần  hị Hồng  ổ trưởng chuyên  ôn 

7 Lò Văn D ng  ổ trưởng tổ văn phòng 
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8  h n  hị Liệu  ổng phụ trách đội 

9 Lò  hị  ươi B  thư Đoàn xã 

10 Lò Văn Hươi  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

11 Lò  hị  hủy H c  inh 

4 

 rường 

 HC   ạng 

Đông 

1  guy n Văn Do nh B  Chi  ộ, Hiệu  rưởng 

2 Đ   hị B   ổ trưởng chuyên  ôn 

3  ờ Văn  ắ  Chủ tịch công đoàn 

4 Lò Văn Cương B  thư chi đoàn 

5  guy n Văn  iệp  ổ trưởng chuyên  ôn 

6 Lê  hị  uyết  ổ trưởng chuyên  ôn 

7 Lò Văn  ẹo B  thư Đoàn xã 

8 Giàng   Khu   rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

9 Lại  hị  hu Huyền H c  inh 

5 

 rường 

 HC  

Chiềng Sinh 

1  gô  hị Ho  B  Chi  ộ, Hiệu  rưởng 

2  guy n  hị  inh 

 guyệt 

 ổ trưởng chuyên  ôn 

3 Đào  hị  hủy  ổ trưởng chuyên  ôn 

4 Lường  iến Dương Chủ tịch công đoàn 

5 B i  hế H ng B  thư chi đoàn 

6  gô  hị  ương  ổ trưởng chuyên  ôn 

7 Lò Văn Hải  ổ trưởng văn phòng 

8 Bạc  hị   i Hoa  ổ trưởng chuyên  ôn 

9 Lò Văn  ánh Chủ tịch  B D xã 

10 Lò Văn  uấn  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

11 Lò  hư Huyền H c  inh 

6 

 rường 

 HC  Quài 

 ư  

1  hạ   hị Việt B  Chi  ộ, Hiệu  rưởng 

2  h    hị  hương 

 hảo 

Giáo viên 

3 V   hị  hu  hương  hó Hiệu trưởng 

4  hạ   hị  guyệt Chủ tịch công đoàn 

5 Hoàng Đức Luận B  thư chi đoàn 

6 Lê  hị Duyên  ổ trưởng chuyên  ôn 

7 Cà  hị Cương  ổ trưởng văn phòng 

8 Lò Văn      Hó C  HĐ D xã 

9  guy n Văn Bình  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

10 Hà  hị V n  nh H c  inh 

7 

 rường 

THCS Quài 

Cang 

1 Đ   hị   i Hương B  Chi  ộ, Hiệu  rưởng 

2  gô  hị H ng  hư  ý hội đồng 

3  rịnh  hị  h nh Hiền  hó Hiệu trưởng 

4  rần  hị  h nh  h y Chủ tịch công đoàn 

5 Lò  u n Đại B  thư chi đoàn 

6  rần  hị Hà  ổ trưởng chuyên  ôn 
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7 B i  hị  hu Hương  ổ trưởng chuyên  ôn 

8 Đ   hị  hu Hà  ổ trưởng chuyên  ôn 

9  guy n  hị Hồng  ổ trưởng văn phòng 

10  guy n  hị Việt Hà  ổ trưởng chuyên  ôn 

11 Lò Văn Khuyên Chủ tịch  B D xã 

12 Lò Văn Hiến  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

13 Lò Khánh Linh H c  inh 

8 

 rường 

 HC  

 ường  h n 

1  guy n  hị Ki  

Chung 

B  Chi  ộ, Hiệu  rưởng 

2 V   hị  h nh  hủy Giáo viên 

3  guy n Đắc  nh  hó Hiệu trưởng 

4  hạ   hị  hương 

 hảo 

Chủ tịch công đoàn 

5 B i H u D ng B  thư chi đoàn 

6 V   h y  n  ổ trưởng chuyên  ôn 

7 Hoàng  hị Hồng Liên  ổ trưởng chuyên  ôn 

8 Quàng Văn Kông  ổng phụ trách đội 

9 Lò Văn  uấn Công chức xã 

10 Lò Văn Hi n  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

11 Lò  hị Hồng  uyên H c  inh 

9 

 rường 

THCS 

Khong Hin 

1 B i Văn Vệ B  Chi  ộ, Hiệu  rưởng 

2  guy n  g c  hưởng  ổ trưởng chuyên  ôn 

3  hạ   nh D ng  hó Hiệu trưởng 

4 Lò Văn  hơ  B  thư chi đoàn 

5  hạ  Văn  hành Chủ tịch công đoàn 

6  guy n  hị Liên  ổ trưởng tổ văn phòng 

7 Lường Văn     Chủ tịch & B D xã 

8 Lò Văn  on  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

9 Lò  hị H ng H c  inh 

10 

 rường 

 H& HC  

     ình 

1 B i Văn Cun B  Chi  ộ, Hiệu  rưởng 

2  gô  g c  ơn  ổng phụ trách đội 

3  guy n  hị Ki  Hà  hó Hiệu trưởng 

4  gô  hị Huế Chủ tịch công đoàn 

5 Cà Văn Ch nh B  thư chi đoàn 

6 Vàng  hị Vừ  ổ trưởng chuyên  ôn 

7  guy n Bảo Hoàng  ổ trưởng chuyên  ôn 

8 Vừ  hị D nh  ổ trưởng chuyên  ôn 

9   ng   Chứ  hó C .  B D xã 

10       L u  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

11 Lầu  hị B ch  hủy H c  inh 

11 

 rường 

PTDTBT 

TH&THCS 

1   i  u n Hà B  Chi  ộ, Hiệu  rưởng 

2  guy n Đức  hương Giáo viên 

3  rần  nh D ng  hó Hiệu trưởng 
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 ênh  hông 4  rần  hị B ch Liên  hó Hiệu trưởng, C CĐ 

5        hái  hó Hiệu trưởng 

6 Quàng Văn Hiến  ổ trưởng chuyên  ôn 

7  guy n Văn Lợi  ổ trưởng chuyên  ôn 

8 V   hị Ho   ổ trưởng chuyên  ôn 

9  òng Văn H ng  ổ trưởng văn phòng 

10  guy n  hị  hư 

Quỳnh 

 ổng phị trách đội 

11 Lầu    ếnh P.CT  B D xã,   rưởng BĐD 

cha mẹ h c  inh 

12 Quàng Văn Cường B  thư đoàn th nh niên 

13        u H c  inh 

12 

 rường 

  D B  

 HC  

 ường   n 

1  guy n  nh  uấn B  Chi  ộ, Hiệu  rưởng 

2  guy n  rung Bình  hư  ý hội đồng 

3  guy n  hị Hà  hó Hiệu trưởng 

4  òng Văn  hiệu Chủ tịch công đoàn 

5  guy n  hị  hự  ổng phụ trách đội 

6  guy n  hái Hồng  ổ trưởng chuyên  ôn 

7 Lò Văn Kiê   ổ trưởng chuyên  ôn 

8 Lường Văn Duy B  thư chi đoàn 

9 Quàng  hị  ánh Cán  ộ văn hó  xã 

10 Lò  hị Khạng  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

11 Cà  hị  g c  nh H c  inh 

13 

 rường 

PTDTBT 

THCS Ta 

Ma 

1  h n Văn Đạt B  Chi  ộ, Hiệu  rưởng 

2  rịnh Đức  oàn  hư  ý hội đồng 

3  hạ   ạnh Hà  hó Hiệu trưởng 

4  guy n  u n Điệp Chủ tịch công đoàn 

5 Quàng Văn Hải  ổ trưởng chuyên  ôn 

6  rần  u n Hò   ổ trưởng chuyên  ôn 

7  guy n Đức Hải B  thư chi đoàn 

8 Lò Văn Quy  ổ trưởng tổ văn phòng 

9 Giàng   Chinh  ổng phụ trách đội 

10 Giàng  hị Ki  C c  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

11 Lò Văn  ói  Chủ tịch  B D xã 

12 Giàng  hị  hương H c  inh 

14 

 rường 

  D B  

 HC   hình 

 áng 

1  rần  hế  ghĩ  B  Chi  ộ, Hiệu  rưởng 

2 Hoàng  ạnh  hắng Giáo viên 

3 Quyền Ch  Công  hó Hiệu trưởng 

4 B i Văn Dương  hó Hiệu trưởng 

5 Lò Văn  ương Chủ tịch công đoàn 

6  rần Văn  u n  ổ trưởng văn phòng 

7 Hoàng  hị     ổ trưởng chuyên  ôn 
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8 Lò Văn  in B  thư chi đoàn 

9 Giàng   D ng Chủ tịch  B D xã 

10   ng  ủ      rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

11   ng    uấn H c  inh 

15 

 rường 

  D B  

 HC    n 

Chung 

1 V   iến D ng B  Chi  ộ, Hiệu  rưởng 

2  guy n  u n Quỳnh  ổ trưởng chuyên  ôn 

3  guy n  hị  g c  nh B  thư chi đoàn 

4  rần  hị  hu Dinh  hó Hiệu trưởng 

5  guy n Văn Khánh Chủ tịch công đoàn 

6 Lường H u  ình  ổ trưởng văn phòng 

7 Lò Văn Kinh  hó C . B D xã 

8  guy n  hị B   rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

9 V  Diệu Ch u H c  inh 

16 

 rường 

PTDTBT 

TH& HC  

    i 

1 B i Đức  r ng B  Chi  ộ, Hiệu  rưởng 

2  guy n   ng L    hư    hội đồng 

3 Lò Văn Ch nh  hó Hiệu trưởng 

4 Hà  u n  hư  hó Hiệu trưởng 

5 Quàng Văn Chỉnh Chủ tịch công đoàn 

6 Lò Văn Diên  h n viên tổ văn phòng 

7  guy n Văn Viên  ổ trưởng chuyên  ôn 

8  òng Văn  hong B  thư chi đoàn 

9  hào    hống  hó C . B D xã 

10 Giàng   D ng  rưởng BĐD ch   ẹ h c  inh 

11 Giàng  hị Chu H c  inh 
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